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I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chủ trương của Nhà trường 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐTDHN ngày 12/3/2020 về việc thông qua Chiến lược, 

kế hoạch phát triển Trường Đại học Dược Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 2045; 

- Quyết định số 294/QĐ-DHN ngày 29/4/2021 về việc ban hành Chiến lược đào 

tạo của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

2. Cơ sở pháp lý 

- Luật giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội; 

- Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Phê duyệt Khung trình độ Quốc gia; 

- Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 ban hành Quy định về chuẩn 

chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình 

độ của giáo dục đại học;  

- Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 ban hành Quy định điều 

kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ. 

3. Lựa chọn chương trình đào tạo tiến sĩ ngành của các cơ sở đào tạo trong và 

ngoài nước để tham khảo đối sánh 

- Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Dược học, chuyên ngành DL-

DHCT năm 2019, trường ĐH Dược Hà Nội (QĐ số 654/QĐ-DHN) 

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Dược học cổ truyền – Viện Dược 

liệu (2012).  



 

(http://vienduoclieu.org.vn/dao-

tao/Vien_Duoc_lieu_Khung_chuong_trinh_dao_tao_tien_si_5716) 

- Chương trình đào tạo Tiến sĩ Đại học khoa học và công nghệ Macao. 

(https://www.must.edu.mo/cn/fc/programme/doctoral-degree-

programme/pharmacology-traditional-chinese-medicine, truy cập tháng 5/2022) 

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Mục tiêu chung:  

Đào tạo nguồn nhân lực dược trình độ tiến sĩ, có kiến thức vững về lý thuyết, 

kỹ năng thực hành cao; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có năng lực phát hiện, 

giải quyết những vấn đề mới thuộc ngành dược liệu – dược học cổ truyền; và có tinh 

thần trách nhiệm, phát huy phẩm chất, y đức trong thực hành nghề nghiệp.  

Mục tiêu cụ thể 

1. Cập nhật, làm chủ được các giá trị cốt lõi trong học thuật của ngành dược 

liệu – dược học cổ truyền. 

2. Vận dụng được hệ thống lý thuyết và kiến thức thực tế chuyên sâu để phát 

hiện, phát triển tri thức mới, công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển thuốc và sản 

phẩm có nguồn gốc dược liệu: điều tra, khảo sát, bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế 

biến, chiết xuất, phân lập, đánh giá tác dụng, tiêu chuẩn hóa, kiểm nghiệm, thiết kế, 

sản xuất và tư vấn sử dụng. 

3. Tham gia nghiên cứu các hướng mới, chuyên sâu trong ngành đào tạo.  

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1. Yêu cầu về kiến thức:    

1.1. Đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 

bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương. 

1.2. Cập nhật, làm chủ được các giá trị cốt lõi trong học thuật của ngành dược 

liệu - dược học cổ truyền. 

1.3. Vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học để phát triển lý thuyết, 

công nghệ mới của ngành dược liệu - dược học cổ truyền. 

1.4. Vận dụng được hệ thống lý thuyết tiên tiến và kiến thức thực tế chuyên sâu 

để phát hiện, phát triển tri thức mới, công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển thuốc 

và sản phẩm có nguồn gốc dược liệu: điều tra, khảo sát, bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, 

chế biến, chiết xuất, phân lập, đánh giá tác dụng, tiêu chuẩn hóa, kiểm nghiệm, thiết 

kế, sản xuất và tư vấn sử dụng. 

2. Yêu cầu về kỹ năng:  

2.1. Sử dụng thành thạo các lý thuyết khoa học, phương pháp, công cụ, phục vụ 

nghiên cứu và phát triển chuyên ngành. 

http://vienduoclieu.org.vn/dao-tao/Vien_Duoc_lieu_Khung_chuong_trinh_dao_tao_tien_si_5716
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2.2. Có kỹ năng tổng hợp và bổ sung tri thức chuyên môn thuộc ngành dược liệu 

- dược học cổ truyền. 

2.3. Suy luận, đánh giá được các vấn đề khoa học thuộc ngành dược liệu - dược 

học cổ truyền và đưa ra những hướng xử lý một cách sáng tạo. 

2.4. Phổ biến tri thức, thiết lập mạng lưới hợp tác nghiên cứu và quản lý, điều 

hành, tư vấn các hoạt động chuyên môn. 

2.5. Trao đổi học thuật trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực dược. 

2.6. Tham gia giảng dạy và hướng dẫn nghiên cứu khoa học thuộc ngành dược 

liệu - dược học cổ truyền. 

2.7. Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp, viết được bài 

báo, tham gia báo cáo khoa học, trao đổi học thuật thuộc lĩnh vực ngành dược liệu - 

dược học cổ truyền và một số lĩnh vực liên quan. 

2.8. Triển khai, cải tiến, phát hiện, phát triển được tri thức mới, công nghệ mới 

về điều tra, khảo sát, bảo tồn, khai thác, nuôi trồng, chế biến, tiêu chuẩn hóa, kiểm 

nghiệm, thiết kế, sản xuất, tư vấn sử dụng thuốc, dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ 

truyền và thực phẩm chức năng. 

3. Yêu cầu về mức tự chủ và chịu trách nhiệm: 

3.1. Có khả năng đưa ra các ý tưởng mới đáp ứng nhanh với sự thay đổi của môi 

trường. 

3.2. Có khả năng đánh giá các ý kiến chuyên môn liên quan đến lĩnh vực dược và 

đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia, bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết 

luận đó. 

3.3. Có năng lực tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề 

quy mô khu vực và quốc tế. 

3.4. Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân và dẫn dắt người 

khác. 

3.5. Có khả năng tổ chức, quản lý, điều hành, phát triển các hoạt động nghiên 

cứu và nhóm nghiên cứu. 

4. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:  

4.1. Giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu về 

lĩnh vực dược. 

4.2. Đảm nhiệm các vị trí công tác có yêu cầu sử dụng tiến sĩ dược liệu - dược 

học cổ truyền trong các cơ quan quản lý, cơ sở điều trị, sản xuất, kinh doanh, kiểm tra 

giám sát chất lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. 

4.3. Đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý, chuyên gia trong ngành nghiên cứu. 



 

4.4. Thành lập và điều hành các trung tâm, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm 

chuyên ngành. 

IV. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Mục tiêu và chuẩn đầu ra (mục II và III) 

2. Thời gian đào tạo: 3 năm đối với NCS có bằng Thạc sĩ và 4 năm đối với NCS có 

bằng tốt nghiệp đại học.  

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 90 tín chỉ đối với NCS có bằng Thạc sĩ và 120 

tín chỉ đối với NCS có bằng tốt nghiệp đại học 

4. Đối tượng tuyển sinh:  

- Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc có bằng thạc 

sĩ, ngành phù hợp (Xem Phụ lục “Các ngành phù hợp đối với chuẩn đầu vào chương 

trình đào tạo Tiến sĩ dược học – Ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền). 

- Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ và đánh giá năng lực nghiên cứu 

theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường. 

5. Quy định đào tạo và thang điểm: 

Đào tạo tín chỉ thực hiện theo Quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

và của Trường Đại học Dược Hà Nội. 

Thang điểm:  

+ Loại đạt và không đạt phân mức áp dụng cho các học phần được tính vào 

điểm trung bình học tập, quy định tại bảng sau:  

Điểm học phần thang điểm 

10 
Điểm chữ 

Điểm số thang điểm 4 quy đổi 

từ thang điểm chữ 

8,5 - 10 A 4,00 

7,0 - 8,4 B 3,00 

5,5 – 6,9 C 2,00 

4,0 - 5,4 D 1,00 

< 4,0 F 0 

Trong đó: Loại đạt ký hiệu từ A đến C, loại không đạt từ D đến F. 

6. Cấu trúc kiến thức của chương trình đào tạo 

TT Nhóm kiến thức 
Số  

tín chỉ 

1 Học phần bổ sung  

2 Học phần tiến sĩ       15           

3.1 Bắt buộc 2 

3.2 Tự chọn 6 

3.3 Chuyên đề tiến sĩ 1 2 



 

3.4 Chuyên đề tiến sĩ 2 2 

3.5 Tiểu luận tổng quan 3 

3 Luận án tiến sĩ 75 

 Tổng cộng 90 

V. DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN 

Kết cấu chương trình đào tạo bao gồm: Các học phần bổ sung (nếu cần), các 

học phần ở trình độ tiến sĩ và luận án tiến sĩ. 

1. Các học phần bổ sung (nếu cần) 

 Nhằm hỗ trợ NCS có đủ kiến thức và trình độ chuyên môn để thực hiện đề tài 

nghiên cứu. 

  Đối tượng tốt nghiệp Đại học/Cử nhân đạt loại giỏi trở lên, sau khi trúng tuyển 

NCS phải học bổ sung các học phần trong chương trình đào tạo thạc sĩ của ngành (trừ 

Chuyên đề Xây dựng Đề cương luận văn thạc sĩ và Luận văn thạc sĩ. 

 Đối tượng có bằng thạc sĩ dược học không đúng ngành/chuyên ngành xét tuyển 

hoặc có bằng thạc sĩ thuộc các ngành phù hợp nhưng không đúng ngành/chuyên ngành 

xét tuyển được nêu trong Phụ lục “Các ngành phù hợp đối với chuẩn đầu vào chương 

trình đào tạo Tiến sĩ dược học – Ngành Dược liệu – Dược học cổ truyền”, sau khi 

trúng tuyển NCS sẽ học bố sung tối đa 8 tín chỉ (nếu cần). Việc học bố sung và các 

học phần bố sung do khoa phụ trách ngành/chuyên ngành xác định. 

2. Các học phần ở trình độ tiến sĩ:  

a) Các học phần bắt buộc và tự chọn, nhằm nâng cao trình độ lý luận chuyên ngành, 

phương pháp nghiên cứu và khả năng ứng dụng các phương pháp nghiên cứu  

 

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT BT TH Se 

 BB Phần bắt buộc 2 
    

1 TSDL11 
Phương pháp luận nghiên cứu phát 

triển thuốc từ dược liệu 
2 20 0 0 10 

 TC Phần tự chọn  6 
    

1 TSDL21 Cây cỏ trị liệu 2 20 10 0 0 

2 TSDL22 
Phương pháp tổng quan hệ thống 

trong nghiên cứu cây thuốc 
2 20 0 0 10 

3 TSDL23 Chiến lược phát triển cây thuốc 2 20 8 0 2 

4 TSDL24 

Sàng lọc định hướng sinh học trong 

nghiên cứu phát triển thuốc từ dược 

liệu 

2 20 0 0 10 



 

TT 
Mã  

học phần 
Tên học phần 

Số  

tín 

chỉ 

Số giờ 

LT BT TH Se 

5 TSDL25 

Thiết kế nghiên cứu phương dược 

và tác dụng bất lợi của thuốc cổ 

truyền 

2 20 10 0 0 

b) Tiểu luận tổng quan: Yêu cầu NCS thể hiện khả năng phân tích, đánh giá các công 

trình nghiên cứu trong nước và quốc tế liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu, từ đó 

rút ra mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án tiến sĩ; 

c) Các chuyên đề tiến sĩ: Yêu cầu NCS nâng cao năng lực nghiên cứu và tự nghiên 

cứu, cập nhật kiến thức mới liên quan trực tiếp đến đề tài nghiên cứu của luận án tiến 

sĩ; 

d) Luận án tiến sĩ: là kết quả nghiên cứu khoa học của NCS, trong đó chứa đựng 

những đóng góp mới về lý luận và thực tiễn ở lĩnh vực chuyên môn, có giá trị trong 

việc phát triển, gia tăng tri thức khoa học và giải quyết trọn vẹn vấn đề đặt ra của đề 

tài luận án. Luận án tiến sĩ có khối lượng 75 tín chỉ. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 

1. Chương trình  

Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ do Nhà trường xây dựng gồm 90 tín chỉ, 

trong đó: 

- Các học phần tiến sĩ: 8 tín chỉ 

+ Bắt buộc: 02 tín chỉ 

+ Tự chọn: 06 tín chỉ 

- Chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan: 7 tín chỉ 

- Luận án tiến sĩ: 75 tín chỉ 

 Căn cứ vào tình hình cụ thể, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp 

với điều kiện, đảm bảo NCS tích lũy đủ khối lượng kiến thức theo quy định trong 

chương trình đào tạo. 

2. Kế hoạch sắp xếp nội dung và thời gian 

 Phòng Sau đại học chủ động bố trí và điều chỉnh các học phần trong các học kỳ 

đảm bảo tính logic, tính hệ thống của chương trình đào tạo và học phần tiên quyết. 

3. Thực hành, thực tế: 

 Thực hành được tổ chức tại phòng thí nghiệm tại trường. Để đảm bảo chất 

lượng đào tạo, trọng số các điểm thực hành được quy định cụ thể trong cách tính điểm 

trong chương trình chi tiết của từng học phần. 

4. Nghiên cứu khoa học 

Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng nghiên cứu, nhằm trang bị 

cho người học năng lực nghiên cứu. Các học phần bắt buộc hoặc tự chọn được thiết kế 



 

nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu khoa học cho người học, theo hướng 

phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu của người học.  Luận án tiến sĩ chiếm khối 

lượng lớn của chương trình đào tạo (75 tín chỉ). 

5. Phương pháp dạy – học 

 Yêu cầu đặt ra về phương pháp đào tạo là: 

 Coi trọng việc phát huy tính tự chủ trong học tập của học viên. Đảm bảo tài liệu 

dạy học và tài liệu tham khảo, điều kiện phương tiện truy cập thông tin qua mạng 

internet. 

 Đảm bảo giáo trình và tài liệu tham khảo cho người học. 

 Đối với giảng dạy lý thuyết: tăng cường các phương tiện nghe nhìn phục vụ 

giảng dạy; dạy và học theo phương pháp tích cực, lấy người học làm trung tâm. 

 Đối với thực hành: được thực hiện tại các phòng thí nghiệm, đảm bảo dụng cụ, 

trang thiết bị, hóa chất phục vụ thực hành; tổ chức kiểm tra sau mỗi buổi thực hành. 

 Kiểm tra, thi kết thúc học phần theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(Thông tư số 23/2021/BGDĐT ngày 30/8/2021) và những quy định cụ thể của Trường 

Đại học Dược Hà Nội. 

VII. BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 Nghiên cứu sinh phải đủ điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ theo đúng quy chế của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư số 18/2021/BGDĐT ngày 28/6/2021) và quy định 

của Trường Đại học Dược Hà Nội (Quyết định số 635/QĐ-DHN ngay 25/8/2021) mới 

được bảo vệ luận án tiến sĩ. 

VIII. XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP 

 Theo quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 

18/2021/BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường 

Đại học Dược Hà Nội (Quyết định số 635/QĐ-DHN ngay 25/8/2021) 

IX. MÔ TẢ CÁC HỌC PHẦN 

Học phần bắt buộc: 

Phương pháp luận nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu (2 tín chỉ) 

Học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học, ngành Dược 

liệu - Dược học cổ truyền. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức về 

phương pháp luận cơ bản trong nghiên cứu phát triển thuốc có nguồn gốc tự nhiên bao 

gồm chiến lược nghiên cứu phát triển, các hướng tiếp cận và phương pháp xây dựng 

đề cương nghiên cứu. 

Học phần tự chọn: 

1. Cây cỏ trị liệu (2 tín chỉ) 



 

Cung cấp cho người học các vấn đề cơ bản về đại cương bệnh/hội chứng: ung 

thư, rối loạn miễn dịch, suy giảm chức năng thận, rối loạn lipid máu, gout. Thông tin 

các thảo dược, chế phẩm có nguồn gốc thảo dược, phương thuốc hỗ trợ điều trị các 

bệnh/chứng bệnh trên về tác dụng, cơ chế tác dụng dựa trên bằng chứng khoa học hiện 

đại. 

2. Phương pháp tổng quan hệ thống trong nghiên cứu cây thuốc (2 tín chỉ) 

Học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo Tiến sĩ Dược học, ngành Dược 

liệu - Dược học cổ truyền. Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về 

tổng quan hệ thống về cây thuốc: tầm quan trọng, ứng dụng, ưu điểm, nhược điểm, các 

bước tiến hành nghiên cứu, phương pháp đánh giá. Vận dụng kiến thức cơ bản để thực 

hiện, phân tích và đánh giá một số nghiên cứu tổng quan hệ thống về cây thuốc. 

3. Chiến lược phát triển cây thuốc  (2 tín chỉ) 

Học phần này cung cấp cho các nghiên cứu sinh chuyên ngành Dược liệu - 

Dược học cổ truyền các kiến thức cơ bản cũng như các bước cần thiết để xây dựng 

chiến lược phát triển cây thuốc ở cấp quốc gia, địa phương và một doanh nghiệp. 

4. Sàng lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu (2 

tín chỉ) 

Học phần cung cấp cho học viên những kiến thức liên quan đến ứng dụng sàng 

lọc định hướng sinh học trong nghiên cứu phát triển thuốc từ dược liệu 

5. Thiết kế nghiên cứu phương dược và tác dụng bất lợi của thuốc cổ truyền (2 tín 

chỉ) 

Cung cấp cho người học (1) các phương pháp thiết kế nghiên cứu phương 

thuốc; cơ sở lý thuyết các loại bảng chính giao và khả năng ứng dụng của chính giao 

trong thiết kết nghiên cứu cấu trúc phương thuốc. (2) tác dụng bất lợi và cơ sở khoa 

học dự báo tác dụng bất lợi của thuốc cổ truyền trên cơ sở dược tính, thành phần hoá 

học và tác dụng sinh học của thuốc cổ truyền. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


